
STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

1 Hồ Như Băng 1997 x 366192004 26/11/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

2
Phan Nguyễn Ngọc 
Trân

1999 x 321771352 14/10/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre

3 Vưu Mỹ Anh 1994 x 252120672 08/12/2010

4 Thạch Thị Ngọc Mai 1992 x 225458540 09/10/2015
Công an tỉnh Khánh 

Hòa

5 Phạm Thanh Trúc 1997 x 341858455 23/06/2013
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

6 Hồ Ngọc Duyên 1993 x 366026435 12/08/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

7 Phạm Nghi Thường 1991 x 314661166 10/03/2010
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

8
Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết

1988 x 363548077 09/09/2013
Công an tỉnh Hậu 

Giang

9 Trần Thị Ngọc Hảo 1995 x 025399487
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

     Mẫu 3a: DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THI  KIẾN THỨC ATTP CA 08H30 NGÀY 20.10.2018 
TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BIỂN VIỆT



STT Họ và Tên
Năm 
sinh

Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ 

năm cấp 
CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài 
thi và xác nhận 

thông tin cá 
nhân

10 Lê Thị Trang Đài 1998 x 092198000348 14/07/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư

11
Nguyễn Thị Yến 
Ngọc

1995 x 321510424 20/11/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre

12 Võ Thị Thanh Luận 1992 x 272111447 01/03/2007
Công an tỉnh Đồng 

Nai

13
Nguyễn Ngọc Kim 
Lan

1990 x 241252657 28/08/2007
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

14
Nguyễn Thị Ánh 
Loan

1988 x 024061397 31/07/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

15 Lê Thị Cẩm Tiên 1997 x 352300478 13/06/2014
Công an tỉnh An 

Giang

16 Lê Thị Kim Loan 1991 x 212694047 26/07/2016
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

17 Đỗ Thị Nga 1996 x 036196000933 05/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư

18 Trần Diệu My 1993 x 312256794 30/05/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang

19 Lâm Thị Thúy Nga 1990 x 301339115 01/07/2005
Công an tỉnh Long 

An
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20 Đỗ Thị Thu 1997 x 264497609 02/12/2017
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

21
Thái Thị Phương 
Hoàng

1992 x 362392104 28/09/2009
Công an thành phố 

Cần Thơ

22 Trần Thị Cẩm Tiên 1997 x 312369404 18/01/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

23 Hêng Kim Mỹ 1988 x 365821335 31/01/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

24 Ngô Thị Liên Nương 1989 x 212256264 05/05/2008
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

25 Trần Thị Thành 1996 x 334871766 14/03/2012
Công an tỉnh Trà 

Vinh

26
Đoàn Thị Hồng 
Ngọc

1991 x 025071642 07/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

27 Lê Thị Hồng Thiệu 1989 x 365769100 07/12/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

28 Nguyễn Thanh Ngân 1994 x 334884173 22/08/2016
Công an tỉnh Trà 

Vinh

29
Nguyễn Thị Thanh 
Thảo

1997 x 321562659 09/04/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre
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30 Lê Thị Ánh Tuyết 1995 x 362433155 21/02/2012
Công an thành phố 

Cần Thơ

31
Nguyễn Thị Hồng 
Đào

1994 x 334871981 26/03/2012
Công an tỉnh Trà 

Vinh

32 Nguyễn Thị Diễm Bi 1994 x 341862096 14/10/2014
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

33 Nguyễn Thị Trúc Ly 1997 x 331777395 06/01/2012
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

34 Nguyễn Thanh Tú 1986 x 363707902 03/12/2008
Công an tỉnh Hậu 

Giang

35 Nguyễn Văn Long 1977 x 121185822 13/08/2010
Công an tỉnh Bắc 

Giang

36 Đoàn Trọng Lý 1982 x 023702864 23/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

37 Vỏ Tá Dương 1981 x 042081000161 23/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 

dân cư

38 Trần Thị Bảo Ngọc 1985 x 321028167 01/01/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre

39 Nguyển Thị Kim Yến 1994 x 331745182
Công an tỉnh Vĩnh 

Long


